PHỤ LỤC 1
Phần 1.1: Mẫu chấm điểm xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần theo Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần ban hành theo Quyết định số …./2008/QĐ-NHNN ngày … tháng … năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

	Tên ngân hàng được xếp loại:
	Xin vui lòng nạp tên ngân hàng

	Năm xếp loại:
	Năm xếp loại


	
	
	Tổng điểm
	Tỷ lệ % trên tổng số điểm tối đa 

	A. VỐN TỰ CÓ (Mức điểm tối đa 15 điểm, tối thiểu -3)
	
	15
	100%

	
	(Có/Không)
	Điểm trừ
	

	1. Đảm bảo định hướng khuyến khích tăng vốn hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước: tối đa trừ 5 điểm (Nếu câu 1.1. Trả lời là “Có” thì không phải trả lời câu 1.2.)
	
	
	

	1.1. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình quân năm đánh giá xếp loại có đạt mức trên 8% và không có tháng nào trong năm đánh giá xếp loại nhỏ hơn 8% đồng thời có Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt từ 17% trở lên không?
	
	
	

	
	
	
	

	1.2. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình quân năm đánh giá xếp loại có đạt mức trên 8% và không có tháng nào trong năm đánh giá xếp loại nhỏ hơn 8% đồng thời có Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt từ 14% đến dưới 17% không?
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2. Điểm trừ: tối đa trừ 13 điểm
	
	
	

	2.1. Vốn điều lệ có đảm bảo đủ mức vốn pháp định không?
	
	
	

	
	
	0
	

	2.2. Không đảm bảo an toàn vốn:

2.2.1. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu nhỏ hơn 8% bao gồm các trường hợp có thể xảy ra như sau (Chỉ trả lới “Có” với một trong 2 câu hỏi sau đây) : trừ 4 điểm khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình quân trong năm đánh giá xếp loại có đạt từ 8% trở lên nhưng Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của một hoặc một số tháng trong năm có nhỏ hơn 8% không?
	
	
	

	b) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình quân trong năm đánh giá xếp loại có nhỏ hơn 8% không?
	
	0
	

	
	
	
	

	2.2.2. Sử dụng vốn điều lệ không theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước: trừ 4 điểm, khi vi phạm một trong các trường hợp sau:
	
	0
	

	
	
	
	

	a) Có vi phạm quy định hiện hành về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (phải được nêu tại Kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thư Quản lý của kiểm toán độc lập) không?
	
	
	

	
	
	
	

	b) Có hoạt động kinh doanh lỗ và không có quỹ nhưng vẫn chia cổ tức cho các cổ đông (sử dụng vào vốn điều lệ) không?
	
	
	

	
	
	
	

	c) Có mua sắm tài sản cố định vượt quá 50% vốn tự có không?
	
	
	

	
	
	
	

	d) Có các vi phạm khác trong việc sử dụng vốn điều lệ không?
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	Tổng điểm
	Tỷ lệ % trên tổng số điểm tối đa

	B. CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (Mức điểm tối đa 35 điểm, tối thiểu 0)
	
	35
	100%

	
	(Có/Không)
	Điểm trừ
	

	1. Chất lượng các khoản cho vay và ứng trước cho khách hàng và các khoản cho vay các Tổ chức tín dụng khác (Phải trả lời tất cả các câu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5): tối đa trừ từ 20 đến 25 điểm
	
	
	

	1.1. Ngân hàng thương mại cổ phần có số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng và các khoản cho vay các Tổ chức tín dụng khác tại thời điểm 31 tháng 12 năm đánh giá xếp loại chiếm từ 50% tổng tài sản trở lên không?
	
	
	

	
	
	
	

	1.2. Tỷ lệ nợ xấu có nhỏ hơn hoặc bằng 3% không?
	 
	
	

	
	
	
	

	1.3. Tỷ lệ nợ xấu có trên 3% đến 5% không?
	 
	
	

	
	
	
	

	1.4. Tỷ lệ nợ xấu có trên 5% đến 10% không?
	 
	
	

	
	
	
	

	1.5. Tỷ lệ nợ xấu có trên 10% hoặc không tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng dẫn đến việc ảnh hưởng tới tính trung thực hợp lý của khoản mục chất lượng các khoản vay và ứng trước cho khách hàng và Các khoản cho vay các Tổ chức tín dụng khác xét trên phương diện trọng yếu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập năm đánh giá xếp loại của Ngân hàng thương mại cổ phần (việc phân loại nợ sai, trích lập dự phòng thiếu dẫn đến ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán độc lập được phản ánh trong Thư quản lý, Báo cáo kiểm toán độc lập hoặc ngân hàng thương mại cổ phần bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính được phản ánh trong Kết luận Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho năm đánh giá xếp loại) không?
	
	
	

	
	
	
	

	2. Chất lượng các khoản đầu tư (Nếu câu 2.1. Trả lời “Có” thì không phải trả lời các câu 2.2): tối đa trừ 5 điểm
	
	
	

	
	
	
	

	2.1. Ngân hàng thương mại cổ phần có đảm bảo được tỷ lệ dự phòng giảm giá chứng khoán trên tổng số dư các khoản đầu tư trên bảng cân đối kế toán không lớn hơn 1% không?
	
	
	

	
	
	
	

	3. Cơ cấu tài sản “Có” nội bảng (Nếu câu 3.1. Trả lời là “Có” thì không phải trả lời các câu 3.2, 3.3, 3.4): tối đa trừ 5 điểm
	
	
	

	3.1. Tài sản có sinh lời có đạt từ 75% trở lên so với tổng tài sản có nội bảng không?
	
	
	

	
	
	
	

	3.2. Tài sản có sinh lời có đạt từ 65% đến dưới 75% không?
	
	
	

	
	
	
	

	3.3. Tài sản có sinh lời có đạt từ 50% đến dưới 65% không?
	
	
	

	
	
	
	

	3.4. Tài sản có sinh lời có đạt dưới 50% không?
	
	
	

	
	
	
	

	4. Chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng (Nếu câu 4.1. Trả lời là “Có” thì không phải trả lời các câu 4.2, 4.3): tối đa trừ 5 điểm
	
	
	

	
	
	
	

	4.1. Tỷ lệ phản ánh chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng có nhỏ hơn hoặc bằng 3% không?
	
	
	

	
	
	
	

	4.2. Tỷ lệ phản ánh chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng có trên 3% đến 5% không?
	
	
	

	
	
	
	

	4.3. Tỷ lệ phản ánh chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng có trên 5% hoặc không tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng đối với các cam kết ngoại bảng dẫn đến việc ảnh hưởng tới tính trung thực hợp lý của khoản mục các cam kết ngoại bảng xét trên phương diện trọng yếu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán độc lập năm đánh giá xếp loại của Ngân hàng thương mại cổ phần  (việc trích lập dự phòng thiếu dẫn đến ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán độc lập được phản ánh trong Thư quản lý, Báo cáo kiểm toán độc lập hoặc ngân hàng thương mại cổ phần bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính được phản ánh trong Kết luận Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho năm đánh giá xếp loại) không?
	
	
	


	
	
	Tổng điểm
	Tỷ lệ % trên tổng số điểm tối đa

	C. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ (Mức điểm tối đa 15 điểm, tối thiểu 0)
	
	15
	100%

	
	(Có/Không)
	Điểm trừ
	

	1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đủ số lượng theo quy định và Ban hành đầy đủ, chuẩn hóa và thực hiện đúng các quy chế nội bộ: tối đa trừ 3 điểm
	
	0
	

	
	
	
	

	1.1. Có đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần không?
	
	
	

	
	
	
	

	1.2. Có không ban hành đầy đủ, chuẩn hóa các quy chế nội bộ về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành, kiểm soát nội bộ và các quy chế cần thiết khác cho hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (tín dụng, bảo lãnh, hạch toán kế toán và các nghiệp vụ khác) hoặc có ý kiến của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (tại Kết luận thanh tra trong năm đánh giá xếp loại), kiểm toán độc lập (tại Báo cáo kiểm toán độc lập, Thư Quản lý cho năm đánh giá xếp loại) về việc quy trình nội bộ của ngân hàng không hiệu quả dẫn đến việc giới hạn quá trình thanh tra và kiểm toán không?
	
	
	

	
	
	
	

	2. Bộ máy kiểm tra, kiểm toán nội bộ yếu kém, hoạt động không hiệu quả: tối đa trừ 4 điểm
	
	0
	

	
	
	
	

	2.1. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy kiểm toán nội bộ có không trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Kiểm soát và về chế độ lương, thưởng và phụ cấp trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ được quyết định bởi ban điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc của ngân hàng thương mại cổ phần) không?
	
	
	

	
	
	
	

	2.2. Người phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ có không có trình độ chuyên môn (từ đại học trở lên) chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng hoặc Kế toán – Kiểm toán; có đủ 3 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng không?
	
	
	

	
	
	
	

	2.3. Ngân hàng có không ban hành quy định chính thức về quy trình kiểm toán nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống hoặc quy trình kiểm toán nội bộ đã được ban hành nhưng không hiệu quả (những phát hiện của kiểm toán nội bộ còn thiếu, chênh lệch so với Báo cáo kiểm toán độc lập và Kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước dẫn đến việc làm ảnh hưởng tới tính trung thực hợp lý của Báo cáo tài chính và tính tuân thủ các quy định pháp luật của ngân hàng) không?
	
	
	

	
	
	
	

	3. Nội bộ có mất đoàn kết không? (tối đa trừ 3 điểm)
	
	0
	

	
	
	
	

	4. Có thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành vi phạm các quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước (vi phạm điều 77, 78 Luật các tổ chức tín dụng), không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản trị, kiểm soát, điều hành Ngân hàng thương mại cổ phần đặc biệt trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định về an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước không? (tối đa trừ 3 điểm)
	
	0
	

	
	
	
	

	5. Vi phạm các quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu: tối đa trừ 2 điểm
	
	0
	

	
	
	
	

	a) Có đủ số lượng cổ đông theo quy định hiện hành vể cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành không?
	
	
	

	
	
	
	

	b) Có vi phạm một trong các nội dung dưới đây: Hồ sơ cổ đông theo dõi không đầy đủ, người đại diện không đảm bảo tư cách, vi phạm quy định về nguồn vốn góp và giới hạn sở hữu cổ phần được quy định tại quy định hiện hành về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành không?
	
	
	

	
	
	
	

	c) Có vi phạm một trong các nội dung dưới đây: Việc phát hành cổ phiếu, quản lý theo dõi cổ đông không thực hiện đúng quy định tại quy định hiện hành về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành không?
	
	
	

	
	
	
	

	6. Ngân hàng thương mại cổ phần có đang bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt không?
	
	
	


	
	
	Tổng điểm
	Tỷ lệ % trên tổng số điểm tối đa 

	D. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Mức điểm tối đa 20 điểm, tối thiểu 0)
	
	20
	100%

	
	(Có/Không)
	Điểm trừ
	

	1. Kết quả hoạt động kinh doanh (chỉ trả lời “Có” với một trong các câu hỏi sau từ 1.1 đến 1.6): tối đa trừ 15 điểm
	
	
	

	
	
	
	

	1.1. Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân có đạt từ 17% trở lên không?
	
	
	

	
	
	
	

	1.2. Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân có đạt từ 14% đến dưới 17% không?
	
	
	

	
	
	
	

	1.3. Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân có đạt từ 10% đến dưới 14% không?
	
	
	

	
	
	
	

	1.4. Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân có đạt từ 5% đến dưới 10% không?
	
	
	

	
	
	
	

	1.5. Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân có đạt từ trên 0% dưới 5% không?
	
	
	

	
	
	
	

	1.6. Lợi nhuận trước thuế có nhỏ hơn hoặc bằng 0 không?
	
	
	

	
	
	
	

	2. Đáng giá tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ: tối đa trừ 5 điểm
	
	
	

	
	
	
	

	2.1. Tỷ lệ thu dịch vụ trong tổng thu nhập (chỉ trả lời “Có” với một trong các câu hỏi sau từ 1.1 đến 1.6)
	
	
	

	
	
	
	

	a) Có đạt 8% trở lên không?
	
	
	

	
	
	
	

	b) Có đạt từ 2% trở lên đến dưới 8% không?
	
	
	

	
	
	
	

	c) Có đạt dưới 2% không?
	
	
	

	
	
	
	

	2.2. Tỷ lệ thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ trong lợi nhuận trước thuế (chỉ trả lời “Có” với một trong các câu hỏi sau từ 1.1. đến 1.6)
	
	
	

	
	
	
	

	a) Có đạt 30% trở lên không?
	
	
	

	
	
	
	

	b) Có đạt 14% đến dưới 30% không?
	
	
	

	
	
	
	

	c) Có đạt dưới 14% không?
	
	
	


	
	
	Tổng điểm
	Tỷ lệ % trên tổng số điểm tối đa

	E. KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (Mức điểm tối đa 15 điểm, tối thiểu 0)
	
	15
	100%

	
	(Có/Không)
	Điểm trừ
	

	1. Tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước bị trừ điểm như sau (chỉ trả lời “Có” với một trong các câu hỏi sau 1.1, 1.2): tối đa trừ 12 điểm
	
	
	

	
	
	
	

	1.1. Có bị vi phạm 1 lần không đảm bảo tỷ lệ khả năng chi trả không?
	
	0
	

	
	
	
	

	1.2. Có bị vi phạm nhiều lần, có văn bản nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính của Ngân hàng Nhà nước về việc vi phạm quy định bảo đảm tỷ lệ khả năng chi trả không?
	
	0
	

	
	
	
	

	2. Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn (chỉ trả lời “Có” với một trong các câu hỏi sau 2.1, 2.2): tối đa trừ 3 điểm
	
	
	

	
	
	
	

	2.1. Có bị vi phạm 1 lần không đảm bảo tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn không?
	
	0
	

	
	
	
	

	2.2. Có bị vi phạm nhiều lần không đảm bảo tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn không?
	
	0
	


	
	TỔNG SỐ ĐIỂM XẾP LOẠI
	Tổng điểm
	

	
	
	100
	


	XẾP LOẠI ĐỐI VỚI:
	Xin vui lòng nạp tên ngân hàng
	A
	

	NĂM XẾP LOẠI:
	Năm xếp loại
	
	


Số điểm tối đa cho từng chỉ tiêu xếp loại
	Vốn tự có
	15
	điểm

	Chất lượng tài sản 
	35
	điểm

	Năng lực Quản trị
	15
	điểm

	Kết quả hoạt động kinh doanh 
	20
	điểm

	Khả năng thanh khoản 
	15
	điểm

	Tổng
	100
	điểm


Phần 1.2: Mẫu ví dụ chấm điểm xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần theo Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần ban hành theo Quyết định số …/2008/QĐ-NHNN ngày … tháng … năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
	Tên ngân hàng được xếp loại:
	Ngân hàng TMCP X

	Năm xếp loại:
	2008


	
	
	Tổng điểm
	Tỷ lệ % trên tổng số điểm tối đa

	A. VỐN TỰ CÓ (Mức điểm tối đa 15 điểm, tối thiểu -3)
	
	13
	87%

	
	(Có/Không)
	Điểm trừ
	

	1. Đảm bảo định hướng khuyến khích tăng vốn hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước: tối đa trừ 5 điểm (Nếu câu 1.1. Trả lời là “Có” thì không phải trả lời câu 1.2.)
	
	
	

	1.1. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình quân năm đánh giá xếp loại có đạt mức trên 8% và không có tháng nào trong năm đánh giá xếp loại nhỏ hơn 8% đồng thời có Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt từ 17% trở lên không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	1.2. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình quân năm đánh giá xếp loại có đạt mức trên 8% và không có tháng nào trong năm đánh giá xếp loại nhỏ hơn 8% đồng thời có Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt từ 14% đến dưới 17% không?
	Có
	(2)
	

	
	
	
	

	2. Điểm trừ: tối đa trừ 13 điểm
	
	
	

	2.1. Vốn điều lệ có đảm bảo đủ mức vốn pháp định không?
	Có
	0
	

	
	
	
	

	2.2. Không đảm bảo an toàn vốn:
	
	
	

	
	
	
	

	2.2.1. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu nhỏ hơn 8% bao gồm các trường hợp có thể xảy ra như sau (Chỉ trả lời “Có” với một trong 2 câu hỏi sau đây): trừ 4 điểm, khi vi phạm một trong các trường hợp sau:
	
	
	

	a) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình quân trong năm đánh giá xếp loại có đạt từ 8% trở lên nhưng Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của một hoặc một số tháng trong năm có nhỏ hơn 8% không?
	Không
	0
	

	
	
	
	

	b) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình quân trong năm đánh giá xếp loại có nhỏ hơn 8% không?
	Không
	0
	

	
	
	
	

	2.2.2. Sử dụng vốn điều lệ không theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước: trừ 4 điểm, khi vi phạm một trong các trường hợp sau:
	
	0
	

	
	
	
	

	a) Có vi phạm quy định hiện hành về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (phải được nêu tại Kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thư Quản lý của kiểm toán độc lập) không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	b) Có hoạt động kinh doanh lỗ và không có quỹ nhưng vẫn chia cổ tức cho các cổ đông (sử dụng vào vốn điều lệ) không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	c) Có mua sắm tài sản cố định vượt quá 50% vốn tự có không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	d) Có các vi phạm khác trong việc sử dụng vốn điều lệ không?
	Không
	
	

	
	
	
	


	
	
	Tổng điểm
	Tỷ lệ % trên tổng số điểm tối đa

	B. CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (Mức điểm tối đa 35 điểm, tối thiểu 0)
	
	35
	100%

	
	(Có/Không)
	Điểm trừ
	

	1. Chất lượng các khoản cho vay và ứng trước cho khách hàng và các khoản cho vay các Tổ chức tín dụng khác (Phải trả lời tất cả các câu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5): tối đa trừ từ 20 đến 25 điểm
	
	
	

	1.1. Ngân hàng thương mại cổ phần có số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng và các khoản cho vay các Tổ chức tín dụng khác tại thời điểm 31 tháng 12 năm đánh giá xếp loại chiếm từ 50% tổng tài sản trở lên không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	1.2. Tỷ lệ nợ xấu có nhỏ hơn hoặc bằng 3% không?
	 Có
	0
	

	
	
	
	

	1.3. Tỷ lệ nợ xấu có trên 3% đến 5% không?
	 Không
	
	

	
	
	
	

	1.4. Tỷ lệ nợ xấu có trên 5% đến 10% không?
	 Không
	
	

	
	
	
	

	1.5. Tỷ lệ nợ xấu có trên 10% hoặc không tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng dẫn đến việc ảnh hưởng tới tính trung thực hợp lý của khoản mục chất lượng các khoản vay và ứng trước cho khách hàng và Các khoản cho vay các Tổ chức tín dụng khác xét trên phương diện trọng yếu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập năm đánh giá xếp loại của Ngân hàng thương mại cổ phần (việc phân loại nợ sai, trích lập dự phòng thiếu dẫn đến ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán độc lập được phản ánh trong Thư quản lý, Báo cáo kiểm toán độc lập hoặc ngân hàng thương mại cổ phần bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính được phản ánh trong Kết luận Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho năm đánh giá xếp loại) không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	2. Chất lượng các khoản đầu tư (Nếu câu 2.1. Trả lời “Có” thì không phải trả lời các câu 2.2): tối đa trừ 5 điểm
	
	0
	

	
	
	
	

	2.1. Ngân hàng thương mại cổ phần có đảm bảo được tỷ lệ dự phòng giảm giá chứng khoán trên tổng số dư các khoản đầu tư trên bảng cân đối kế toán không lớn hơn 1% không?
	Có
	
	

	
	
	
	

	3. Cơ cấu tài sản “Có” nội bảng (Nếu câu 3.1. Trả lời là “Có” thì không phải trả lời các câu 3.2, 3.3, 3.4): tối đa trừ 5 điểm
	
	0
	

	
	
	
	

	3.1. Tài sản có sinh lời có đạt từ 75% trở lên so với tổng tài sản có nội bảng không?
	Có
	
	

	
	
	
	

	3.2. Tài sản có sinh lời có đạt từ 65% đến dưới 75% không?
	
	
	

	
	
	
	

	3.3. Tài sản có sinh lời có đạt từ 50% đến dưới 65% không?
	
	
	

	
	
	
	

	3.4. Tài sản có sinh lời có đạt dưới 50% không?
	
	
	

	
	
	
	

	4. Chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng (Nếu câu 4.1. Trả lời là “Có” thì không phải trả lời các câu 4.2, 4.3): tối đa trừ 5 điểm
	
	
	

	4.1. Tỷ lệ phản ánh chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng có nhỏ hơn hoặc bằng 3% không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	4.2. Tỷ lệ phản ánh chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng có trên 3% đến 5% không?
	Có
	(3)
	

	
	
	
	

	4.3. Tỷ lệ phản ánh chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng có trên 5% hoặc không tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng đối với các cam kết ngoại bảng dẫn đến việc ảnh hưởng tới tính trung thực hợp lý của khoản mục các cam kết ngoại bảng xét trên phương diện trọng yếu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán độc lập năm đánh giá xếp loại của Ngân hàng thương mại cổ phần (việc trích lập dự phòng thiếu dẫn đến ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán độc lập được phản ánh trong Thư quản lý, Báo cáo kiểm toán độc lập hoặc ngân hàng thương mại cổ phần bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính được phản ánh trong Kết luận Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho năm đánh giá xếp loại) không?
	Không
	
	


	
	
	Tổng điểm
	Tỷ lệ % trên tổng số điểm tối đa

	C. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ (Mức điểm tối đa 15 điểm, tối thiểu 0)
	
	11
	73%

	
	(Có/Không)
	Điểm trừ
	

	1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đủ số lượng theo quy định và Ban hành đầy đủ, chuẩn hóa và thực hiện đúng các quy chế nội bộ: tối đa trừ 3 điểm
	
	0
	

	1.1. Có đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần không?
	Có
	
	

	
	
	
	

	1.2. Có không ban hành đầy đủ, chuẩn hóa các quy chế nội bộ về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành, kiểm soát nội bộ và các quy chế cần thiết khác cho hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (tín dụng, bảo lãnh, hạch toán kế toán và các nghiệp vụ khác) hoặc có ý kiến của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (tại Kết luận thanh tra trong năm đánh giá xếp loại), kiểm toán độc lập (tại Báo cáo kiểm toán độc lập, Thư Quản lý cho năm đánh giá xếp loại) về việc quy trình nội bộ của ngân hàng không hiệu quả dẫn đến việc giới hạn quá trình thanh tra và kiểm toán không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	2. Bộ máy kiểm tra, kiểm toán nội bộ yếu kém, hoạt động không hiệu quả: tối đa trừ 4 điểm
	
	(4)
	

	
	
	
	

	2.1. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy kiểm toán nội bộ có không trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Kiểm soát và về chế độ lương, thưởng và phụ cấp trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ được quyết định bởi ban điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc của ngân hàng thương mại cổ phần) không?
	Có
	
	

	
	
	
	

	2.2. Người phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ có không có trình độ chuyên môn (từ đại học trở lên) chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng hoặc Kế toán – Kiểm toán; có đủ 3 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	2.3. Ngân hàng có không ban hành quy định chính thức về quy trình kiểm toán nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống hoặc quy trình kiểm toán nội bộ đã được ban hành nhưng không hiệu quả (những phát hiện của kiểm toán nội bộ còn thiếu, chênh lệch so với Báo cáo kiểm toán độc lập và Kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước dẫn đến việc làm ảnh hưởng tới tính trung thực hợp lý của Báo cáo tài chính và tính tuân thủ các quy định pháp luật của ngân hàng) không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	3. Nội bộ có mất đoàn kết không? (tối đa trừ 3 điểm)
	Không
	0
	

	
	
	
	

	4. Có thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành vi phạm các quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước (vi phạm điều 77, 78 Luật các tổ chức tín dụng), không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản trị, kiểm soát, điều hành Ngân hàng thương mại cổ phần đặc biệt trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định về an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước không? (tối đa trừ 3 điểm)
	Không
	0
	

	
	
	
	

	5. Vi phạm các quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu: tối đa trừ 2 điểm
	
	0
	

	
	
	
	

	a) Có đủ số lượng cổ đông theo quy định hiện hành vể cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành không?
	Có
	
	

	
	
	
	

	b) Có vi phạm một trong các nội dung dưới đây: Hồ sơ cổ đông theo dõi không đầy đủ, người đại diện không đảm bảo tư cách, vi phạm quy định về nguồn vốn góp và giới hạn sở hữu cổ phần được quy định tại quy định hiện hành về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	c) Có vi phạm một trong các nội dung dưới đây: Việc phát hành cổ phiếu, quản lý theo dõi cổ đông không thực hiện đúng quy định tại quy định hiện hành về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	6. Ngân hàng thương mại cổ phần có đang bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt không?
	Không
	0
	


	
	
	Tổng điểm
	Tỷ lệ % trên tổng số điểm tối đa 

	D. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Mức điểm tối đa 20 điểm, tối thiểu 0)
	
	15
	75%

	
	(Có/Không)
	Điểm trừ
	

	1. Kết quả hoạt động kinh doanh (chỉ trả lời “Có” với một trong các câu hỏi sau từ 1.1 đến 1.6): tối đa trừ 15 điểm
	
	
	

	
	
	
	

	1.1. Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân có đạt từ 17% trở lên không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	1.2. Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân có đạt từ 14% đến dưới 17% không?
	Có
	(2)
	

	
	
	
	

	1.3. Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân có đạt từ 10% đến dưới 14% không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	1.4. Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân có đạt từ 5% đến dưới 10% không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	1.5. Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân có đạt từ trên 0% dưới 5% không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	1.6. Lợi nhuận trước thuế có nhỏ hơn hoặc bằng 0 không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	2. Đáng giá tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ: tối đa trừ 5 điểm
	
	
	

	
	
	
	

	2.1. Tỷ lệ thu dịch vụ trong tổng thu nhập (chỉ trả lời “Có” với một trong các câu hỏi sau từ 1.1 đến 1.6)
	
	
	

	
	
	
	

	a) Có đạt 8% trở lên không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	b) Có đạt từ 2% trở lên đến dưới 8% không?
	Có
	(2)
	

	
	
	
	

	c) Có đạt dưới 2% không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	2.2. Tỷ lệ thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ trong lợi nhuận trước thuế (chỉ trả lời “Có” với một trong các câu hỏi sau từ 1.1. đến 1.6)
	
	
	

	
	
	
	

	a) Có đạt 30% trở lên không?
	Không
	
	

	
	
	
	

	b) Có đạt 14% đến dưới 30% không?
	Có
	(1)
	

	
	
	
	

	c) Có đạt dưới 14% không?
	Không
	
	


	
	
	Tổng điểm
	Tỷ lệ % trên tổng số điểm tối đa

	E. KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (Mức điểm tối đa 15 điểm, tối thiểu 0)
	
	15
	100%

	
	(Có/Không)
	Điểm trừ
	

	1. Tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước bị trừ điểm như sau (chỉ trả lời “Có” với một trong các câu hỏi sau 1.1, 1.2): tối đa trừ 12 điểm
	
	
	

	
	
	
	

	1.1. Có bị vi phạm 1 lần không đảm bảo tỷ lệ khả năng chi trả không?
	Không
	0
	

	
	
	
	

	1.2. Có bị vi phạm nhiều lần, có văn bản nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính của Ngân hàng Nhà nước về việc vi phạm quy định bảo đảm tỷ lệ khả năng chi trả không?
	Không
	0
	

	
	
	
	

	2. Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn (chỉ trả lời “Có” với một trong các câu hỏi sau 2.1, 2.2): tối đa trừ 3 điểm
	
	
	

	
	
	
	

	2.1. Có bị vi phạm 1 lần không đảm bảo tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn không?
	Không
	0
	

	
	
	
	

	2.2. Có bị vi phạm nhiều lần không đảm bảo tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn không?
	Không
	0
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	Tổng điểm
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	XẾP LOẠI ĐỐI VỚI:
	Ngân hàng TMCP X
	A
	

	NĂM XẾP LOẠI:
	2008
	
	


Số điểm tối đa cho từng chỉ tiêu xếp loại

	Vốn tự có
	15
	điểm

	Chất lượng tài sản 
	35
	điểm

	Năng lực Quản trị
	15
	điểm

	Kết quả hoạt động kinh doanh 
	20
	điểm

	Khả năng thanh khoản 
	15
	điểm

	Tổng
	100
	điểm

















